Nguyễn Xuân Trường***Giáo viên THCS Hưng Thái

CHỦ ĐỀ: KIM LOẠI (5 tiết)
A. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ

1. Nội dung 1: Tính chất vật lí:
2. Nội dung 2: Tính chất hoá học
3. Nội dung 3: Dãy HĐHH của kim loại

4. Nộ dung 4: Nhôm

5. Nội dung 5: Sắt

B. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu biết về:

- Tính chất vật lí của kim loại.

- Tính chất vật lí của nhôm, sắt.

- Phương pháp sản xuất nhôm bằng cách điện phân nhôm oxit nóng chảy. 

- Tính chất hoá học của kim loại: Tác dụng với phi kim, dung dịch axit, dung dịch muối.

- Tính chất hóa học của nhôm, sắt.

- Dãy hoạt động hoá học của kim loại: K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au. Ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học của kim loại. 

2. Kĩ năng:
- Quan sát hiện tượng thí nghiệm cụ thể, rút ra được tính chất hoá học của kim loại và dãy hoạt

động hoá học của kim loại.

- Quan sát sơ đồ, hình vẽ để rút ra được nhận xét về phương pháp sản xuất nhôm. 

- Vận dụng được ý nghĩa dãy hoạt động hoá học của kim loại để dự đoán kết quả phản ứng của

kim loại cụ thể với dung dịch axit, với nước và với dung dịch muối.

- Tính khối lượng của kim loại trong phản ứng, thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp hai kim loại.

 
3. Thái độ:
- Giáo dục lòng yêu môn học. Vận dụng kiến thức hóa học trong thực tiễn đời sống.
- Giáo dục ý thức cẩn thận và tiết kiệm hóa chất khi tiến hành thí nghiệm hóa học.
 
4. Định hướng các năng lực được hình thành:
4.1. Năng lực chung: 
-  Năng lực tự học
- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
- Năng lực sáng tạo
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực tính toán
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông.
4.2. Năng lực chuyên biệt
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực thực hành hóa học bao gồm: Tiến hành thí nghiệm, quan sát  nhận xét hiện tượng và kết luận kiến thức.
- Năng lực tính toán
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống
 
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Dụng cụ: Lọ thuỷ tinh miệng rộng có nút nhám, giá ống nghiệm, ống nghiêm, đèn cồn, muôi sắt, cốc thuỷ tinh, kẹp gỗ,1 đoạn dây thép, đèn cồn, diêm, cây kim, ,dây nhôm, mẩu than đá, búa…
- Hoá chất: dd H2SO4 loãng, dd CuSO4, Fe, Zn, Cu, dd Na2SO4, Na, đinh sắt, dây đồng, dd FeSO4, dd HCl, H2O, phenol phtalein….
- Máy chiếu vật thể, máy chiếu, video thí nghiệm; giấy kito và bút dạ.

- Sách giáo khoa lớp 9, sách bài tập và mạng internet.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Ôn lại các nội dung đã học liên quan đến kim loại: Tính chất vật lí, hoá học, ứng dụng, điều chế kim loại.
- Nghiên cứu trước các nội dung về kim loại.
III. Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho mỗi loại câu hỏi/bài tập trong chủ đề 
	Nội dung
	Loại câu hỏi/bài tập
	Nhận biết

	Thông hiểu

	Vận dụng thấp

	Vận dụng cao

	 
Tính chất vật lý, tính chất hóa học của kim loại.
Dãy hoạt động hóa học của kim loại.

Nhôm, Sắt.
	Câu hỏi/bài tập định tính
 
	- Nêu được tính chất vật lý, tính chất hóa học, lập PTHH minh họa.
- Nêu được dãy hoạt động hóa học của kim loại.
- Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại
	- Xác định các PƯ có thể xảy ra và điều kiện PƯ.
- Biết cách sắp xếp các KL theo chiều tăng hoặc giảm mức độ hoạt động hóa học,
- Viết được PTHH thể hiện tính chất hóa học.

- Nắm được tính chất vật lí, hoá học chung của KL và một số KL quan trọng để nhận biết chất.
	- Nhận biết kim loại đơn giản, điều chế KL Al, Fe.
- Vận dụng ý nghĩa DHĐHH của kim loại để dự đoán kết quả phản ứng của kim loại cụ thể.
	- Phân biệt được các kim loại…

- Tách chất, loại bỏ tạp chất ra khỏi hỗn hợp các kim loại.

	
	Bài tập định lượng
	 
 
 
	- Nắm được tính chất vật lí, hoá học chung của KL và một số KL quan trọng để vận dụng vào làm bài tập đơn giản.
	- Xác định tên kim loại.
- Xác định thành phần kim loại trong hỗn hợp đơn giản.
	- Xác định tên KL với bài toán phức tạp.

- Xác định chất dư, và lượng dư.
- Tính KL trong hỗn hợp tong tình huống mới gặp.

	
	Bài tập thực hành/thí nghiệm
	- Mô tả và nhận biết  hiện tượng xảy ra.
	- Giải thích hiện tượng
	- HS tự lựa chọn hóa chất để thực hiện TN
- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống
	- Phát hiện được một số hiện tượng trong thực tiễn và sử dụng kiến thức hóa học để giải thích.


IV. Hệ thống câu hỏi/bài tập đánh giá theo các mức đã mô tả.
 
1. Mức độ nhận biết:
Câu 1: Nêu tính chất hóa học của kim loại và viết PTHH minh họa. 

Câu 2: Dãy các kim lọai nào sau đây được sắp xếp theo chiều mức độ hoạt động hóa học giảm dần:
A.  Na, Al, Fe, Cu, Ag.
B. Na, Fe , Al, Cu, Ag.
C. Ag, Cu, Al, Fe, Na.
D. Na, Al, Fe, Ag, Cu.
Câu 3: Dãy HĐHH của kim loại cho biết:
A. Mức độ hoạt động hóa học của các kim loại giảm dần từ trái qua phải.
B. Kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước ở điền kiện thường tạo thành kiềm và giải phóng Hiđro.
C. Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng,…) giải phóng khí H2.
D. Kim loại đứng trước ( Trừ Na, K,…) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.
E. Tất cả các ý trên.
 
	 Câu 4: Quan sát hình vẽ sắt tác dụng với oxi, mô tả hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học xảy ra?
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Câu 5: Dùng búa đập vào mẩu dây nhôm ta thấy dây nhôm bị:
A. Vỡ vụn                                 B. Bị biến dạng sau đó trở lại ban đầu                                               

C. Bị dát mỏng                         D. Không hiện tượng gì xảy ra
 Câu 6: Cho mẩu natri và đính sắt vào hai cốc (1) và (2) riêng biệt đựng nước cất có thêm vài giọt dd phenolphtalein. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra?
Câu 7: Đốt nóng một tờ giấy bạc làm bằng nhôm thấy phần không tiếp xúc với ngọn lửa cũng bị nóng lên, thí nghiệm trên chứng tỏ nhôm có tính chất
A. dẫn điện.                                        B. dẫn nhiệt.
C. ánh kim.                                          D. tính dẻo.

Câu 8: Những kim loại  tác dụng được với dung dịch HCl là:
A. Fe;Al.                                             B. Cu; Fe.
C. Ag; Al.                                           D. Cu; Al.
Câu 9: Dãy kim loại tác dụng được với Pb(NO3)2 là:
A.Mg; Al; Zn; Fe.                                           B. K; Mg; Al; Zn.
C. K; Al; Zn; Cu.                                            D. Mg; Al; Cu; Ag.
PA:A.
Câu 10: Trong dãy hoạt động hóa học của kim loại, nhôm đứng ở vị trí nào?
A. sau kẽm, trước magie.                                B. sau magie; trước kẽm.
C. sau sắt; trước kẽm.                                      D. sau kẽm; trước sắt
Câu 11:   Trước đây, người ta thường dùng những tấm gương soi bằng Cu vì Cu là kim loại
A. có tính dẻo                                               B. có tính dẫn nhiệt tốt

C. có khả năng phản xạ tốt ánh sáng         D. kém hoạt động, có tính khử yếu

Câu 12:   Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất dùng làm dây tóc bóng đèn là
A. Au              B. Pt                C. Cr              D. W

Câu 13: Trong cùng một điều kiện bình thường như nhau nhưng khi cầm tay vào thanh kim loại lại lạnh hơn khi cầm tay vào thanh gỗ do
A. kim loại hấp thụ nhiệt và dẫn nhiệt tốt hơn rất nhiều so với gỗ.     

B. bản chất kim loại là mát lạnh

C. bản chất của gỗ là nóng, ẩm                   D. gỗ hấp thụ nhiệt từ môi trường nhanh hơn kim loại.

Câu 14 : Một trong những chất liệu làm nên vẻ đẹp kì ảo của tranh sơn mài là những mảnh màu vàng lấp lánh cực mỏng. Đó chính là những lá vàng có chiều dày 1.10-4 mm. Người ta đã ứng dụng tính chất vật lí gì của vàng khi làm tranh sơn mài?
A. Dễ dát mỏng, có ánh kim.                      B. Có tính dẻo, dẫn nhiệt tốt.         

C. Có khả năng khúc xạ ánh sáng.              D. Mềm, có tỉ khối lớn.

Câu 15: Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4 . Xảy ra hiện tượng:

A. Không có dấu hiệu phản ứng.

B. Có chất rắn màu trắng bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.

C. Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.

D.  Có chất khí bay ra, dung dịch không đổi màu

Câu 16: Không  được dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong , do


A. nhôm tác dụng được với dung dịch axit.


B. nhôm tác dụng được với dung dịch bazơ.


C. nhôm đẩy được kim loại  yếu hơn nó ra khỏi dung dịch muối.


D. nhôm là kim loại hoạt động hóa học mạnh

 
2. Mức độ thông hiểu:    
Câu 1. Trong các cặp chất sau, cặp chất nào có xảy ra phản ứng? Viết phương trình hóa học minh họa.
a/ Cu và dd HCl 
b/ Zn và dd CuSO4
c/ Fe và dd H2SO4 (loãng)     
d/ Cu và  dd AgNO3  
e/ Fe và dd ZnSO4   
g/ Cu và dd FeSO4
Câu 2: Cho các kim loại sau : Mg, Zn, Cu, Fe, Al, Ag.
a/ Hãy sắp xếp các kim loại trên theo chiều giảm dần mức độ hoạt động của kim loại.
b/ Những kim loại nào phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng. Viết PTHH.
Câu 3: Hoà tan hoàn toàn a gam sắt bằng dung dịch H2SO4 loãng. Thu được 2,24 lít khí hiđro (đktc). Giá trị của a là:
          A. 0,56 gam.                   B. 11,2 gam          
           C. 5,6 gam.                    D. 56 gam
Câu 4: Cho 5,4 gam Al tác dụng với dung dịch có dư HCl.Thể tích khí hiđro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là:
          A.6,72 lít                        B.67,2 lít                        
          C.33,6 lít                         D. 3,36 lít
Câu 5: Cho từ từ đến dư kẽm kim loại vào dung dịch CuCl2. Nêu hiện tượng viết phương trình hóa học xảy ra?
Câu 6: Cho 5,4g bột nhôm vào dung dịch bạc nitrat dư. Sau phản ứng thu được bao nhiêu gam kết tủa bạc ?
A. 648g.                                                          B. 6,48g
C. 64,8g                                                          D.0, 648g
Câu 7: Để làm sạch dung dịch ZnSO4 có lẫn CuSO4. ta dùng  kim loại: 

A. Al

B. Cu


C. Fe


D. Zn

Câu 8: Viết PTHH các phản ứng điều chế Fe  từ:

a) FeO

b) Fe2O3

c) Fe3O4
Câu 9: Hoà tan hết 2,3g Na kim loại vào 97,8g nước thu được dung dịch có nồng độ:

A. 2,4%.

B. 4,0%.

C.23,0%.

D. 5,8%.

Câu 10: Hàm lượng sắt trong Fe3O4:

A. 70%

B. 72,41%

C. 46,66%

D. 48,27%

Câu 11: Khối lượng Cu có trong 120g dung dịch CuSO4 20% là:

A. 20g


B. 19,6g

C. 6,9g


D. 9,6g

Câu 12: Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt , sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđrô (đktc ) . Khối lượng sắt đã phản ứng là : 


A. 28 gam 

B. 12,5 gam

C. 8 gam

D. 36 gam

Câu 13: Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại:

A. Al , Zn , Fe

B. Zn , Pb , Au

C. Mg , Fe , Ag

D. Na , Mg , Al                            
Đáp án : A 

Câu 14: Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với 

A. Dung dịch NaOH dư

B. Dung dịch H2SO4 loãng

C. Dung dịch HCl dư

D. Dung dịch HNO3 loãng .              

Câu 15: Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng?

A. Thanh đồng tan dần , khí không màu thoát ra 

B. Thanh đồng tan dần , dung dịch chuyển thành màu xanh lam 

C. Không hiện tượng

D. Có kết tủa trắng .                           

Đáp án : C

Câu 16: Hiện tượng xảy ra khi cho 1 lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội:

A. Khí mùi hắc thoát ra

B. Khí không màu và không mùi thoát ra

C. Lá nhôm tan dần

D. Không có hiện tượng                        

 
3. Mức độ vận dụng thấp:
Câu 1. Có ba lọ mất nhãn chứa chứa một trong ba chất rắn ở dạng bột gồm: Fe, Ag, Al. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết mỗi kim loại trên? Viết phương trình minh họa.
Câu 2. Viết PTHH:
a/ Điều chế CuSO4 từ Cu.
b/ Điều chế MgCl2  từ mỗi chất sau: Mg; MgO; MgSO4; MgCO3 (các hóa chất và dụng cụ cần thiết coi như đủ).
Câu 3. Cho mẩu natri vào dung dịch đồng (II) sunphat, hãy nêu và giải thích hiện tượng; viết phương trình hóa học xảy ra.
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 7,2g một kim loại (A) hoá trị II bằng dung dịch HCl, thu được 6,72 lit H2 (đktc). Kim loại A là:
            A. Mg                 B.Fe            C. Zn                    D.Ca
Câu 5 Hoà tan hoàn toàn 5,6 gam sắt bằng dung dịch H2SO4 loãng (nồng độ 10%) vừa đủ.
          a. Viết phương trình hoá học của phản ứng?
          b. Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khí hiđro sinh ra (ở đktc)
          c. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 10% đã dùng.
          d. Tính nồng độ % của dung dịch thu được sau phản ứng.
Câu 6: Cho 7,8 gam hỗn hợp kim  loại Al và Mg tác dụng với dd HCl dư thu được 8,96 lít H2 (ở đktc). Hỏi khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan.
Câu 7: Cho một hỗn hợp gồm Al và Ag phản ứng với dung dịch axit H2SO4 thu được 5,6 lít H2 (đktc). Sau phản ứng thấy còn 3g một chất rắn không tan. Xác định thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 8: Nhúng thanh sắt có khối lượng 56g vào 100ml dd CuSO4  0.5M đến phản ứng hoàn toàn. Coi toàn bộ lượng đồng sinh ra đều bám vào thanh sắt. Khối lượng thanh sắt sau phản ứng
          A. 59,2g                 B. 56,4g               C. 53,2g                   D. 57,2g
Câu 9: Cho các kim lọai A, B, C, D là một trong các kim loại sau: Na, Fe, Cu, Zn.
Biết:   -    A tác dụng được với dung dịch HCl giải phóng khí H​2;
          -    A đẩy được C ra khỏi dung dịch muối của C, nhưng không phản ứng được với dung dịch muối của D;
          -    B tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành kiềm và giải phóng H2.
a/ Sắp xếp các kim loại trên theo chiều giảm dần tính kim loại.
b/ Xác định kim loại A, B, C, D.
Câu 10: Có 4 kim loại là Al, Fe, Cu, Ag. Lấy mỗi lọ một ít bột kim loại cho vào các ống nghiệm và đánh số thứ tự 1;2;3;4. Sau đó nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào từng ống nghiệm, thấy hiện tượng ở ống 1 có bọt khí xuất hiện; bột kim loại tan dần. Ống 2;3;4 : không thấy hiện tượng gì. Kết luận: ống 1 đựng
A. Al.                                                  B. Fe.
C. Cu.                                                  D. Ag.

Câu 11: Để phân biệt được kim loại nhôm với sắt, có thể sử dụng
A. dung dịch kiềm.                                         B. dung dịch muối magie.
C. dung dịch muối kẽm.                                 D. dung dịch axit sunfuric
Câu 12: Cho 5,6g  bột sắt tác dụng hoàn toàn 400g dung dịch CuSO4 8%. Khối lượng chất rắn thu được là :
A.640g                                                                        B. 0,64g.
C.6,4g                                                                          D. 64g.
Câu 13: Cho 10 hỗn hợp gồm nhôm và đồng vào dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Khối lượng của Cu trong hỗn hợp là
A. 5,4 gam.
B. 2,4 gam.
C. 4,6 gam.
D. 5 gam.

Câu 14: Đất sét là chất khoáng chứa nhôm có trong tự nhiên. Thành phần của đất sét được biểu diễn bằng công thức Al2O3. 2SiO2. 2H2O.Thành phần phần trăm về khối lượng của nhôm có trong đất sét là:
A. 20,93%                                                       B. 20%
C. 10%.                                                           D. 10,93%.
Câu 15: Có 3 lọ đựng 3 chất riêng biệt Mg , Al , Al2O3 để nhận biết chất rắn trong từng lọ chỉ dùng 1 thuốc thử là :

A. Nước

B. Dung dịch HCl

C. Dung dịch KOH

D. Dung dịch H2SO4 loãng .             

Câu 16: Có chất rắn màu đỏ bám trên dây nhôm khi  nhúng dây nhôm vào dung dịch: 


A.  AgNO3 

B.  CuCl2 

C.  Axit HCl 

D.  Fe2(SO4)3 .

 
4. Mức độ vận dụng cao.
Câu 1:  Một  hỗn hợp bột gồm: Cu, Fe, Al. Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng mỗi kim lọai trên ra khỏi hỗn hợp. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
Câu 2. Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4 Hãy trình bày phương pháp làm sạch dung dịch trên. Giải thích cách làm và viết phương trình hóa học minh họa.
Câu 3.Trình bày phương pháp hóa học điều chế các kim loại tinh khiết từ hỗn hợp các oxit sau Al2O3, FeO và CuO.
Câu 4 : Nung nóng Cu trong không khí, sau một thời gian được chất rắn A. Hoà tan A trong H2SO4 đặc, nóng được dung dịch B và khí C. Khí C tác dụng với dung dịch KOH thu được dung dịch D,  Dung dịch D vừa tác dụng được với BaCl2 vừa tác dụng được với NaOH. Cho B tác dụng với KOH. Viết các PTHH xảy ra.  

Câu 5: Cho 9,2 gam một kim loại A phản ứng với khí clo dư , sau khi phản ứng xong thu được 23,4 gam muối. Kim loại A là:
          A.Fe                B.Na                 C.Al                      D.Ag
Câu 6: Các dụng cụ của người nông dân như quốc, xẻng …. Sau một vụ họ cất dụng cụ đó vào một góc, đến vụ sau họ đem ra sử dụng thì thấy bị han rỉ, người nông dân không biết tại sau lại như vậy.
a/ Bằng những kiến thức đã học em hãy giải thích cho người nông dân và các bạn hiểu vì sao xảy ra hiện tượng đó?
b/ Để không xảy ra hiện tượng đó cần phải làm gì 
Câu 7: Cho sơ đồ:
X → XCl2 → X(NO3)2 → X
 ↓
XCl3 →X(OH)3 →X2O3 →X
X là:
A. Al.                                                  B. Fe.
C. Mg.                                                 D.Cu.

Câu 8: Cho sơ đồ:
Al2O3  → Y → X → XCl2 →  X(OH)2 → XO
                           ↓
                                        XCl3 → X(OH)3 → X2O3.
Kim loại X;Y lần lượt là:
A. Al; Zn.                                            B. Fe; Al.
C. Al; Cu.                                            D. Al; Mg.
Câu 9: Cho 17,4g MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được chất khí màu vàng lục. Nếu người ta đem toàn bộ lượng khí này để đốt sắt thì khối lượng sắt đã tham gia phản ứng là bao nhiêu gam ?
A.74,7g                                               B. 7,47g
C. 0,747g.                                           D. 747g.

Câu 10: Ngâm 21,6 g hỗn hợp 3 kim loại Zn, Fe và Cu trong dung dịch H2SO4 loãng, dư. Phản ứng xong, thu được 3g chất rắn không tan và 6,72l khí (ở đktc).

a) Viết PTHH xảy ra

b) Xác định thành phần phần trăm của mỗi KL trong hỗn hợp

Câu 11: Cho một miếng Zn nặng 13g vào 67,5g dung dịch CuCl2 60% .

a) Viết phương trình phản ứng . Tính khối lượng kim loại thhu được sau phản ứng .

b) Tính nồng  độ % khối lượng các chất thu được trong dung dịch sau phản ứng .

Câu 12:  Một hỗn hợp A gồm Al và Mg .Hòa tan m gam A trong dung dịch HCl dư thu được 10,08 lít khí hidro (đktc) .Nếu cũng hòa tan m gam A trong dung dịch NaOH thấy còn lại 3,6g kim loại không tan.Tính m?

Câu 13: Chỉ dùng nước nhận biết được ba chất rắn riêng biệt:
A. Al , Fe , Cu

B. Al , Na , Fe

C. Fe , Cu , Zn

D. Ag , Cu , Fe                                  

Câu 14: Cho 1 viên Natri  vào dung dịch CuSO4 , hiện tượng xảy ra:

A. Viên Natri  tan dần, sủi bọt khí, dung dịch không đổi màu

B. Viên Natri  tan dần,không có khí thoát ra, có kết tủa màu xanh lam

C. Viên Natri  tan, có khí không màu thoát ra, xuất hiện kết tủa màu xanh lam 

D. Không có hiện tượng .

Câu 15: Cho 5,4g Al  vào 100ml dung dịch H2SO4 0,5M .Thể tích khí H2 sinh ra (ở đktc) và nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng là: (giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) 


A. 1,12 lít và  0,17M 



B. 6,72 lít và 1,0 M


C. 11,2 lít và 1,7 M



D. 67,2 lít và  1,7M.

Câu 16: Cho 20g dung dịch muối sắt clorua 16,25% tác dụng với bạc nitrat dư tạo thành 8,61g kết tủa .Hãy tìm công thức của muối sắt.

 
5. Câu hỏi liên quan đến thực tiễn:

Câu 1: Tại sao khi đánh rơi vỡ nhiệt kế thủy ngân thì không được dùng chổi quét mà nên rắc bột S lên trên?

Thủy ngân (Hg) là kim loại ở dạng lỏng, dễ bay hơi và hơi thủy ngân là một chất độc. Vì vậy khi làm rơi vỡ nhiệt kế thủy ngân nếu như ta dùng chổi quét thì thủy ngân sẽ bị phân tán nhỏ, làm tăng quá trình bay hơi và làm cho quá trình thu gom khó khăn hơn. Ta phải dùng bột S rắc lên những chỗ có thủy ngân, vì S có thể tác dụng với thủy ngân tạo thành HgS dạng rắn và không bay hơi.

                                                            Hg  +   S         HgS
Quá trình thu gom thủy ngân cũng đơn giản hơn.

Câu 2: Vì sao các đồ vật bằng bạc để lâu ngày thường bị xám đen? Vì sao dùng đồ bằng bạc đựng thức ăn, thức ăn lâu bị ôi?

Do bạc tác dụng với khí O2 và H2S có trong không khí tạo ra bạc sunfua (Ag2S) màu đen.

                                         4 Ag + O2  + 2 H2S         2Ag2S  +  2 H2O
Khi bạc sunfua gặp nước sẽ có một lượng rất nhỏ đi vào nước thành ion Ag+. Ion Ag+ có tác dụng diệt khuẩn rất mạnh, chỉ cần 1/5 tỉ gam bạc trong 1 lít nước cũng đủ diệt vi khuẩn. Không cho vi khuẩn phát triển nên giữ cho thức ăn lâu bị ôi thiu.

Câu 3: Giải thích hiện tượng:“Một nồi nhôm mới mua về sáng lấp lánh bạc, chỉ cần dùng nấu nước sôi, bên trong nồi nhôm, chỗ có nước biến 

thành màu xám đen ?”
Giải thích: Bình thường trông bên ngoài nước không có vấn đề gì, thực tế trong nước có hòa tan nhiều chất, thường gặp nhất là các muối canxi, magiê và sắt. Các nguồn nước có thể chứa lượng muối sắt ít nhiều khác nhau, loại nước chứa nhiều sắt “ là thủ phạm” làm cho nồi nhôm có màu đen.

Vì nhôm có tính khử mạnh hơn sắt nên nhôm sẽ đẩy sắt ra khỏi muối của nó và thay thế ion sắt, còn ion sắt bị khử sẽ bám vào bề mặt nhôm, nồi nhôm sẽ bị đen: Để hoàn thành được điều trên phải có 3 điều kiện: Lượng muối sắt trong nước phải đủ lớn; Thời gian đun sôi phải đủ lâu; Nồi nhôm phải là nồi mới

Câu 4: Tại sao những đồ dùng bằng sắt thường bị gỉ tạo thành gỉ sắt và dần dần đồ vật không dùng được ? 

Giải thích: Khi tiếp xúc với không khí ẩm có oxi, hơi nước .... sắt bị oxi hóa theo các phản ứng sau:

                                          2Fe  +    O2    +   2H2O    Không khí ẩm    2Fe(OH)2
                                         4Fe(OH)2    +    O2    +   2H2O  
[image: image2.wmf]®

      4Fe(OH)3
Fe(OH)3 bị loại nước dần tạo thành Fe2O3 theo thời gian. Vì gỉ sắt Fe2O3.nH2O xốp nên quá trình ăn mòn tiếp diễn vào lớp bên trong đến khi toàn bộ khối kim loại đều gỉ. Gỉ sắt không còn tính cứng, ánh kim, dẻo của sắt mà xốp, giòn nên làm đồ vật bị hỏng. 

Câu 5: Chảo, dao đều được làm từ sắt. Vì sao chảo lại giòn còn dao lại sắc ?

Chảo xào rau và dao đều làm từ sắt. Thế nhưng loại sắt để chế tạo chúng lại không giống nhau.

Sắt dùng để làm chảo là “gang”. Gang có tính chất là rất giòn. Trong công nghiệp, người ta nấu chảy lỏng gang để đổ vào khuôn, gọi là “đúc gang”

Dao thái rau không chế tạo từ thép non mà bằng “thép”. Thép vừa dẻo vừa dát mỏng được, có thể rèn, cắt gọt nên rất sắc.

Câu 6: Vì sao ở các cơ sở đóng tàu thường gắn một miếng kim loại Kẽm Zn ở phía sau đuôi tàu ?

Thân tàu biển được chế tạo bằng gang thép. Gang thép là hợp kim của sắt, cacbon và một số nguyên tố khác. Đi lại trên biển, thân tàu tiếp xúc thường xuyên với nước biển là dung dịch chất điện li nên sắt bị ăn mòn, gây hư hỏng.

Để bảo vệ thân tàu thường áp dụng biện pháp sơn nhằm không cho gang thép của thân tàu tiếp xúc trực tiếp với nước biển. Nhưng ở phía đuôi tàu, do tác động của chân vịt, nước bị khuấy động mãnh liệt nên biện pháp sơn là chưa đủ. Do đó mà phải gắn tấm kẽm vào đuôi tàu.

Khi đó sẽ xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa. Kẽm là kim loại hoạt động hơn sắt nên bị ăn mòn, còn sắt thì không bị mất mát gì.

Sau một thời gian miếng kẽm bị ăn mòn thì sẽ được thay thế theo định kì. Việc này vừa đở tốn kém hơn nhiều so với sửa chữa thân tàu.

V. Tiến trình tổ chức các hoạt động:

1. Các phương pháp và kỹ thuật dạy học được sử dụng chủ yếu

- Phương pháp đàm thoại gợi mở
- Phương pháp đặt vấn đề
- Phương pháp nghiên cứu: qua hình vẽ, qua quan sát thí nghiệm,...
- Phương pháp sử dụng trực quan: Tiến hành thí nghiệm, quan sát  nhận xét hiện tượng và kết luận kiến thức.
 
2. Các hoạt động cụ thể: 
                  


TUẦN 
TIẾT 


Ngày soạn: .....................
Ngày dạy: 9A: …………

9B:…………

Bài 18. NHÔM

I. MỤC TIÊU


1. Kiến thức: 

- Tính chất vật lý của kim loại nhôm:  Nhẹ, dẻo, dẫn nhiệt, dẫn điện tốt. 

- Tính chất hóa học của nhôm:  Có những tính chất hóa học chung của kim loại; nhôm không phản ứng với HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc nguội; nhôm phản ứng với dung dịch kiềm. 

- Phương pháp sản xuất nhôm bằng cách điện phân nhôm oxit nóng chảy. 


2. Kĩ năng:  

- Dự đoán, kiểm tra và kết luận về tính chất hóa học của nhôm. Viết các PTHH minh họa. 

- Quan sát sơ đồ, hình vẽ để rút ra được nhận xét về phương pháp sản xuất nhôm. 


3. Thái độ: 
- Giáo dục lòng yêu môn học. Vận dụng kiến thức hóa học trong thực tiễn đời sống.
- Giáo dục ý thức cẩn thận và tiết kiệm hóa chất khi tiến hành thí nghiệm hóa học.
      4. Phát triển năng lực: 
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

- Năng lực thực hành hóa học.

- Năng lực tính toán hóa học: Tính theo công thức hóa học, PTHH…

- Năng lực giải quyết vấn đề: Vận dụng kiến thức giải thích một số ứng dụng, hiện tượng tự nhiên. 

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
II. CHUẨN BỊ


1. Chuẩn bị của giáo viên: 

- Dụng cụ:  đèn cồn, giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ..... 

- Hóa chất:   dung dịch NaOH, bột Al; dây nhôm, sắt. ....

2. Chuẩn bị của học sinh:  
- Xem trước bài.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

            1. Ổn định tổ chức:(1 phút) 


Lớp 9A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Lớp 9B: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Tổ chức các hoạt động dạy - học:

Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút):

? Hoàn thành các PTHH:

1. Al + O2 
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2. Al + Cl2 
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3. Al + HCl 
[image: image5.wmf]®


4. Al + CuCl2 
[image: image6.wmf]®


Hoạt động 2:  TÍNH CHẤT VẬT LÍ.(7 phút)

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung
	Phát triển năng lực

	- Y/c học sinh quan sát lọ đựng bột Al, dây nhôm, đồng thời liên hệ đời sống hàng ngày và nêu tính chất vật lý của nhôm. 

- Giáo viên giói thiệu một mẩu giấy gói bánh kẹo có lớp nhôm mỏng:  

?Tại sao nhôm lại có thể cán mỏng như vậy.

Al có tính dẻo nên có thể cán mỏng hoặc kéo sợi  (giấy gói bánh kẹo). 
	- Học sinh quan sát, liên hệ thực tế và trả lời:  Các tính chất vật lý của nhôm là: 

+ Là kim loại màu trắng bạc, có ánh kim. 

+ Nhẹ. 

+Dẫn điện, dẫn nhiệt. 

+ Có tính dẻo. 


	1:  Tính chất vật lý. 

- Là kim loại màu trắng bạc, có ánh kim, nhẹ. 

- Dẫn điện, dẫn nhiệt. 

- Dẻo. 
	- Năng lực sử dụng biểu tượng hóa học.

- Năng lực sử dụng thuật ngữ hóa học.

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học. 


Hoạt động 3:  TÍNH CHẤT HÓA HỌC. (20 phút)

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung
	Phát triển năng lực

	- Dự đoán tính chất hóa học của nhôm? Giải thích?

- Bây giờ, ta làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán có đúng không?

- Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm:  Rắc bột nhôm trên ngọn lửa đèn cồn. Quan sát hiện tượng, viết phương trình hoá học

- Giới thiệu:  Ở điều kiện thường, nhôm phản ứng với oxi  (trong không khí) tạo thành lớp Al2O3 mỏng bền vững. Lớp này bảo vệ đồ vật bằng nhôm, không cho Al tác dụng trực tiếp với oxi và nước. 

- Nêu:  Nhôm tác dụng với nhiều phi kim khác:  Cl2, S, …

- Gọi học sinh viết phương trình phản ứng 

- Gọi học sinh nêu kết luận. 

- Yêu cầu đại diện HS làm thí nghiệm: phản ứng của nhôm với dung dịch HCl

- Yêu cầu đại diện HS làm thí nghiệm: nhôm tác dụng với dung dịch CuCl2. 

- Giáo viên đặt vấn đề:  Ngoài tính chất chung của kim loại còn có tính chất đặc biệt nào không?

- Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm: 

+ Cho Fe vào dung dịch NaOH. 

+ Al vào dung dich NaOH. Hiện tượng?

- Giáo viên liên hệ thực tế:  Ta không nên sử dụng các đồ dùng bằng nhôm để đựng dung dịch nước vôi, dung dịch kiềm. 

- Gọi học sinh kết luận tính chất hóa học của Al. 
	- Nhôm có tính chất hóa học của kim loại  (tác dụng với phi kim, với axit, dung dịch muối). Vì nhôm là kim loại. 

- Làm thí nghiệm và trình bày: 

+ Hiện tượng:  Nhôm cháy sáng tạo thành chất rắn màu trắng. 

+ Phương trình: 

4Al + 3O2 
[image: image7.wmf]¾
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 2Al2O3
- Học sinh chú ý. 

- Học sinh viết phương trình. 

2Al + 3Cl2 
[image: image8.wmf]¾
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 2AlCl3
- Kết luận: 

   Nhôm phản ứng với oxi tạo thành oxit, với phi kim khác như Cl2, S… tạo thành muối. 

- Viết phương trình hoá học

- HS làm thí nghiệm.

+ Phương trình: 

2Al + 6HCl 
[image: image9.wmf]®

 2AlCl3 + 3H2
- Viết phương trình hoá học

+ Phương trình: 

2Al + 3CuCl2 
[image: image10.wmf]®

2AlCl3 + 3Cu

+ Kết luận:  Al có đầy đủ tính chất hóa học của kim loại. 

- Học sinh chú ý. 

- HS làm thí nghiệm và nêu hiện tượng: 

+ Sắt không phản ứng với dung dịch NaOH  (đúng như tính chất của kim loại). 

+ Nhôm phản ứng với dung dịch NaOH có sủi bọt, nhôm tan dần. 

- Học sinh chú ý. 

- Kết luận:  Nhôm có tính chất chung của kim loại và có phản ứng với dung dịch kiềm. 
	2:  Tính chất hóa học. 

1. Nhôm có những tính chất hoá học của kim loại không?

a. Phản ứng của nhôm với phi kim

- Với oxi. 

4Al + 3O2 
[image: image11.wmf]¾
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- Với phi kim khác. 

2Al + 3Cl2 
[image: image12.wmf]¾
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- Kết luận: 

   Nhôm phản ứng với oxi tạo thành oxit, với phi kim khác như Cl2, S… tạo thành muối. 

b. Phản ứng của nhôm với dung dịch axit. 

- Axit: 

2Al + 6HCl 
[image: image13.wmf]®

 2AlCl3 + 3H2
- Chú ý:  Không phản ứng với HNO3, H2SO4 đặc nguội. 

c. Nhôm phản ứng với dung dịch muối. 

- Dung dịch muối. 

2Al + 3CuCl2 
[image: image14.wmf]®

2AlCl3 + 3Cu

+ Kết luận:  Al có đầy đủ tính chất hóa học của kim loại. 

2. Nhôm có tính chất hoá học nào khác ?

- Với dung dịch kiềm. 

- Kết luận:  Nhôm có tính chất chung của kim loại và có phản ứng với dung dịch kiềm. 
	- Năng lực sử dụng thuật ngữ hóa học

- Năng lực tiến hành thí nghiệm, sử dụng TN an toàn.

- Năng lực quan sát,  mô tả , giải thích các hiện tượng TN và rút ra kết luận. 

- Năng lực sử dụng biểu tượng hóa học.

- Năng lực xử lý thông tin liên quan đến TN.

.

- Năng lực tiến hành thí nghiệm, sử dụng TN an toàn.

- Năng lực quan sát,  mô tả , giải thích các hiện tượng TN và rút ra kết luận. 

- Năng lực xử lý thông tin liên quan đến TN.


Hoạt động 4:  ỨNG DỤNG. (5 phút)

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung
	Phát triển năng lực

	- Y/c HS quan sát SGK và liên hệ thực tế hãy kể các ứng dụng của nhôm?


	- Sản xuất đồ dùng gia đình, chế tạo dây dẫn điện, vật liệu xây dựng, … chế tạo máy ôtô, tàu vũ trụ…

- Học sinh quan sát, nghe và ghi bài: 
	- Ứng dụng:  SGk


	- Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống.




Hoạt động 5:  SẢN XUẤT NHÔM. (5 phút)

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung
	Phát triển năng lực

	- Giáo viên sử dụng tranh vẽ H 2. 14 để thuyết trình về cách sản xuất nhôm. 
	+ Nguyên liệu:  quặng boxit. 

+ Phương pháp:  điện phân nóng chảy  nhôm oxit và criolit: 

2Al2O3 
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 4Al + 3O2
	- Sản xuất: 

+ Nguyên liệu:  Quặng boxit (thành phần chủ yếu là Al2O3)

+ Phương pháp:  điện phân nóng chảy. 

2Al2O3 
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	- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học. 




Hoạt động 6: CỦNG CỐ (3 phút):

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài 1: Giải thích hiện tượng:“Một nồi nhôm mới mua về sáng lấp lánh bạc, chỉ cần dùng nấu nước sôi, bên trong nồi nhôm, chỗ có nước biến thành màu xám đen ?”

Bài 2: Nêu tính chất hóa học của nhôm?
	- Học sinh phát biểu và làm. Học sinh khác nhận xét. GV chốt kiến thức.


Hoạt động 7: HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (2 phút):



- Xem bài “Sắt”. và làm bài tập 1, 3, 4, 5, 6 trang 57, 58 SGK. 

- Hướng dẫn bài 6 SGK/58


PTHH:  Mg + 2HCl 
[image: image17.wmf]®

 MgCl2 + H2



   2Al + 6HCl 
[image: image18.wmf]®

 2AlCl3 + 3H2

              2Al + 2NaOH + 2H2O 
[image: image19.wmf]®

 2NaAlO2 + 3H2
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